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Danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm
vn.lao-dong.nghe-nghiep-phan-loai-nghe.danh-muc-nghe-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem
Danh mục theo điều kiện lao động loại IV, V, VI, ban hành tại Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH và được 
bổ sung bởi Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH. Cập nhật mới nhất tìm thấy có hiệu lực từ ngày 
15/02/2024.

Version 19/2023/TT-BLĐTBXH   ·   Cập nhật 2026-10-07   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

BẢN GHI BỔ SUNG LOẠI IV

37
nghề/công việc
Theo Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH

BẢN GHI BỔ SUNG LOẠI V

14
nghề/công việc
Theo Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH

BẢN GHI BỔ SUNG LOẠI VI

1
nghề/công việc
Theo Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH

DỮ LIỆU

Gia công, lắp dựng cốt thép trong hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ ván khuôn hoặc hệ khung đỡ ván khuôn công trình hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lắp đặt và tháo dỡ các máy, thiết bị nâng chuyển (cần trục tháp, cần trục, vận thăng, sàn treo) phục vụ 
thi công xây dựng công trình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lắp đặt, sửa chữa hệ thống điện trong công trình hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Thi công đổ bê tông công trình hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Xây gạch, đá, trát, ốp, lát trong công trình hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Gia công, lắp dựng lưới thép, vì thép, gia cố hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lắp dựng thiết bị, cấu kiện, kết cấu thép, bê tông đúc sẵn, hệ thống đường ống công trình hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15
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Khoan tạo lỗ neo, lắp đặt thanh neo thép, lắp dựng lưới thép, gia cố hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Khoan phun vữa xi măng gia cố nền đập và tạo màng chống thấm công trình hoặc khoan phun vữa xi 
măng trong hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Phun vẩy vữa bê tông gia cố hầm hoặc phun vẩy vữa bê tông gia cố mái taluy
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lái máy xúc dung tích gầu từ 4m³ trở lên trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Vận hành cần trục bánh lốp, bánh xích trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lái xe vận tải, có trọng tải 20 tấn trở lên trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại V   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ ván khuôn hoặc giàn giáo công trình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lắp dựng thiết bị, cấu kiện, kết cấu thép, bê tông đúc sẵn, tấm tường, tấm sàn, tấm mái công trình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Gia công, lắp dựng cốt thép công trình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Đổ bê tông công trình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Vận hành cần trục tháp hoặc vận thăng hoặc sàn treo
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Thi công đào, xúc đất, đá, cát công trình hầm, ngầm
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Xây gạch, đá, trát, ốp, lát tường công trình cao trên 6m
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Thi công sơn, bả, chống thấm bề mặt công trình cao trên 6m
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Thi công lắp dựng kính công trình cao trên 2m
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15
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Lắp đặt, sửa chữa các thiết bị điện, hệ thống cơ điện tại công trình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Sử dụng máy, dụng cụ cầm tay để khoan, cắt, phá, đục tẩy kết cấu bê tông, bề mặt bê tông
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, thiết bị, cấu kiện tại công trường thi công xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Thi công đào, xúc đất, đá, cát công trình hở
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Thi công, hoàn thiện trên mái đứng, mái nghiêng công trình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Khoan tạo lỗ neo, lắp đặt thanh neo thép, lắp dựng lưới thép, gia cố mái taluy công trình hoặc mái ta luy 
đường
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Vận hành máy khoan hoặc máy ép cọc hoặc máy đóng cọc trong thi công xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Vận hành, sửa chữa hệ thống dây chuyền nghiền, sàng đá, nghiền cát nhân tạo
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Ép, nhổ cừ Larsen bằng búa máy hoặc máy ép thủy lực
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Vận hành trạm trộn bê tông
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Xây dựng thủ công các công trình xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Điều khiển máy đầm bê tông, cấu kiện bê tông trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Khoan, phun bê tông bằng máy nén khí cầm tay trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Hàn điện, hàn hơi trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Phụ cẩu, móc cáp trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 3 / 5



Lái máy ủi trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lái máy xúc dung tích gầu dưới 4m³ trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lái xe cần trục từ 20 tấn trở lên trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Sửa chữa xe, máy thi công ở các công trình xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lái xe vận tải từ 7 tấn đến dưới 20 tấn trong lĩnh vực xây dựng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Giao nhận hàng hóa đầu cần ở các bến cảng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Lái xe chở tổng đoạn tàu thủy, có trọng tải từ 50 tấn trở lên
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Sửa chữa điện trong Nhà máy đóng tàu
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Vận hành máy cắt CNC trong Nhà máy đóng tàu
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Trực tiếp rà phá bom, mìn, vật liệu nổ; xử lý bom, mìn sau rà phá
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại VI   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Nhân viên tư vấn Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Giáo viên trực tiếp can thiệp, dạy văn hóa, dạy nghề, tư vấn việc làm, phục hồi chức năng, trợ giúp pháp 
lý, huấn luyện viên, bác sĩ khám phân loại thương tật thể thao, hỗ trợ đối với người khuyết tật nặng, đặc 
biệt nặng
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Sản xuất, lắp ráp dụng cụ chỉnh hình
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

Trực tiếp giải quyết chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh và hỗ trợ trực tiếp người có công 
về điều dưỡng tại đơn vị
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điều kiện lao động loại IV   ·   Ngày hiệu lực: 2024-02-15

data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 4 / 5



NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 19/2023/TT-BLĐTBXH
Cập nhật: 2026-10-07
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo - Cổng TTĐT Chính phủ & Bộ LĐ-TB&XH / BHXH Việt Nam
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm
https://congbao.chinhphu.vn/tai-ve-van-ban-so-19-2023-tt-bldtbxh-41242-48815?format=pdf
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH — ngày ban hành 12/11/2020, ngày hiệu lực 
01/03/2021
https://vbpl.vn/TW/Pages/vanban.aspx?Page=23&year=2020
Thư Viện Pháp Luật — Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mới nhất 2026
https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/34117/danh-muc-nghe-cong-viec-nang-nhoc-doc-hai-
nguy-hiem?rel=tin_tuc_chitietvb
Công báo điện tử Chính phủ — Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ban hành bổ sung danh mục
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-19-2023-tt-bldtbxh-41242.htm
Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp — 1.838 nghề, công việc được về hưu trước tuổi
https://ctpn.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/tin-hoat-dong.aspx?ItemID=325
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH
https://vbpl.moj.gov.vn/boyte/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=146697
Báo điện tử Chính phủ — Bổ sung nhiều nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm lĩnh vực xây dựng, vận tải, thương 
binh và xã hội
https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/bo-sung-nhieu-nghe-cong-viec-nang-nhoc-doc-hai-nguy-hiem-linh-vuc-xay-dung-van-tai-
tbxh-119240218085701345.htm
Thư Viện Pháp Luật, đăng văn bản của Bộ Nội vụ — Quyết định 672/QĐ-BNV năm 2026 về danh mục dữ liệu gốc, dữ liệu chủ 
ngành Nội vụ
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Quyet-dinh-672-QD-BNV-2026-Danh-muc-du-lieu-goc-du-lieu-chu-nganh-Noi-
vu-711207.aspx
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội — Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội & Tổng cục Thống kê (Điều tra VDS)
https://molisa.gov.vn
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?docid=209793&pageid=27160
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH và danh mục bổ sung
https://congbaocdn.chinhphu.vn/CongBaoCP/VanBan/2023/12/41242/48815-1-2024301-30219-2023-tt-bldtbxh.pdf
Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam — Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH
https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-11-2020-tt-bldtbxh-33183/34671.htm
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Thuộc tính và tình trạng hiệu lực Thông tư 19/2023/TT-BLĐTBXH
https://vbpl.vn/bolaodong/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=167035
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